
1 K6-CB01 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 13/12/1997 Nữ Bình Thuận 7.8 6.5 Đạt 1557010048

2 K6-CB02 Trần Thị Trang Đài 18/05/1998 Nữ Bình Thuận 9.2 6.5 Đạt 1654020028

3 K6-CB03 Đoàn Quang Đạt 19/08/1996 Nam Bình Thuận 8.3 6.5 Đạt 1554010003

4 K6-CB04 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/08/1998 Nữ Bình Thuận 5.3 5 Đạt 1654030001

5 K6-CB05 Trần Thị Quỳnh Dung 10/05/1999 Nữ Bình Thuận 5.5 5 Đạt 1754020049

6 K6-CB06 Võ Thị Bạch Hà 06/05/1998 Nữ Bình Thuận 7.5 6.5 Đạt 1650107006

7 K6-CB07 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/06/1998 Nữ Bình Thuận 7.0 6.5 Đạt 1654020035

8 K6-CB08 Thái Lê Trúc Hậu 27/08/1998 Nữ Bình Thuận 6.8 5 Đạt 1654020037

9 K6-CB09 Nguyễn Thị Diễm Hiên 23/12/1997 Nữ Bình Thuận 7.7 6.5 Đạt 1554020087

10 K6-CB10 Hồ Thị Thu Hiền 17/01/1998 Nữ Bình Thuận 5.0 2.5 Không đạt 1654030004

11 K6-CB11 Mai Thị Hiếu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 5.3 2.5 Không đạt 1654020038

12 K6-CB12 Võ Thị Kim Hồng 08/03/1997 Nữ Bình Thuận 6.0 3.5 Không đạt 1557010017

13 K6-CB13 Trần Nguyễn Nhật Lê 05/05/1997 Nữ Bình Thuận 7.0 6.5 Đạt 1557010097

14 K6-CB14 Nguyễn Thị Mỹ Liên 31/12/1998 Nữ Bình Thuận 0.0 0 Không đạt 1654010016
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15 K6-CB15 Trần Thị Huyền Liên 12/05/1998 Nữ Bình Thuận 6.5 6 Đạt 1654020046

16 K6-CB16 Nguyễn Thị Thu Liễu 21/02/1997 Nữ Bình Thuận 6.2 5 Đạt 1654020047

17 K6-CB17 Trần Thị Mỹ Linh 26/01/1998 Nữ Bình Thuận 5.3 4 Không đạt 1654020052

18 K6-CB18 Lê Thị Hồng Linh 21/11/1998 Nữ Bình Thuận 7.2 7 Đạt 1657010044

19 K6-CB19 Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 15/12/1998 Nữ Bình Thuận 5.3 5 Đạt 1654020050

20 K6-CB20 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 6.3 3.5 Không đạt 1654020049

21 K6-CB21 Lê Thị Loan 04/03/1997 Nữ Bình Thuận 5.5 5 Đạt 1557010023

22 K6-CB22 Ninh Văn Lượm 14/03/1998 Nam Bình Thuận 5.8 7.5 Đạt 1654020054

23 K6-CB23 Lăng Như Ngọc Ngân 12/07/ Nữ Bình Thuận 7.7 7.5 Đạt 1557010026

24 K6-CB24 Trần Thị Mỹ Ngân 08/11/1997 Nữ Bình Thuận 6.7 5 Đạt 1557010061

25 K6-CB25 Phạm Thị Như Ngọc 20/07/1998 Nữ Bình Thuận 5.3 5 Đạt 1654020062

26 K6-CB26 Đỗ Đặng Thảo Nguyên 20/12/1994 Nữ Bình Thuận 7.8 8 Đạt 1557010005

27 K6-CB27 Trần Thị Trang Nhung 23/07/1998 Nữ Bình Thuận 5.7 5 Đạt 1654020069

28 K6-CB28 Trần Thị Tuyết Nhung 21/08/1998 Nữ Bình Thuận 6.7 5 Đạt 1654020068

29 K6-CB29 Bá Xuân Phi 01/02/1994 Nam Bình Thuận 7.3 5 Đạt 1554030039

30 K6-CB30 Hồ Thị Kim Phụng 25/07/1998 Nữ Bình Thuận 6.8 5 Đạt 1654020071

31 K6-CB31 Nguyễn Thị Anh Phương 28/01/1998 Nữ Bình Thuận 7.8 5 Đạt 1654020073

32 K6-CB32 Trần Thị Phương Nữ Bình Thuận 6.3 3 Không đạt 261159874

33 K6-CB33 Phan Minh Quảng 03/02/1974 Nam Quảng Trị 5.3 3.5 Không đạt

34 K6-CB34 Nguyễn Thị Quyên 20/04/1998 Nữ Bình Thuận 5.8 6 Đạt 1650103059

35 K6-CB35 Bùi Thị Thịnh Thắm 30/04/1998 Nữ Bình Thuận 6.7 6 Đạt 1654020082

36 K6-CB36 Nguyễn Thị Thôi 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 7.2 5.5 Đạt 1654020092



37 K6-CB37 Lê Thị Diễm Thu 08/02/1998 Nữ Bình Thuận 6.8 7 Đạt 1654030012

38 K6-CB38 Hồ Lê Thị Anh Thư 26/10/1998 Nữ Bình Thuận 7.0 5 Đạt 1654010036

39 K6-CB39 Trần Nguyễn Anh Thương 29/10/1998 Nữ Bình Thuận 6.2 6 Đạt 1657010065

40 K6-CB40 Nguyễn Mỹ Tiên 25/10/1998 Nữ Bình Thuận 5.7 3 Không đạt 1657010160

41 K6-CB41 Nguyễn Thị Thủy Tiên 02/05/1996 Nữ Bình Thuận 5.5 3 Không đạt 1657010180

42 K6-CB42 Trần Thị Xuân Tiền 07/06/1998 Nữ Bình Thuận 6.8 6 Đạt 1650103075

43 K6-CB43 Nguyễn Thị Thảo Trân 27/05/1994 Nữ Bình Thuận 7.0 7 Đạt

44 K6-CB44 Phan Thị Quỳnh Trang 18/03/1991 Nữ Bình Thuận 5.0 5 Đạt 1654020015

45 K6-CB45 Huỳnh Thị Thu Trang 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 6.7 5 Đạt 1654030014

46 K6-CB46 Nguyễn Thị Kiều Trang 26/01/1998 Nữ Bình Thuận 6.7 5 Đạt 1654030013

47 K6-CB47 Lê Thị Thùy Trang 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 8.3 7 Đạt 1654020132

48 K6-CB48 Lê Thị Thùy Trang 07/11/1998 Nữ Bình Thuận 7.7 7.5 Đạt 1650103078

49 K6-CB49 Ngô Thị Kim Trinh 24/09/1998 Nữ Bình Thuận 6.7 5 Đạt 1654010041

50 K6-CB50 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 20/12/1996 Nữ Bình Thuận 7.8 6 Đạt 1557010045

51 K6-CB51 Lâm Xuân Uyên 22/06/1998 Nữ Bình Thuận 7.3 5.5 Đạt 1654020116

52 K6-CB52 Huỳnh Ngọc Quý 22/02/1994 Nữ Bình Thuận 5.8 5 Đạt 1557010033

Danh sách này có 52 thí sinh.
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